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THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra
giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số

167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm trtra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa

đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước

mã số số 1308-1/UC2026 ngày 31/8/2026 của Công ty cổ phần Diana Unicharm

(MST: 0100507058) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Cát vệ sinh ít bụi Unicharm dành cho mèo chứa xơ đậu/

Unicharm less dust cat litter with pea fiber.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cát vệ sinh ít bụi Unicharm dành cho mèo

chứa xơ đậu có thành phần gồm tinh bột ngô và xơ đậu, vón cục nhanh chóng
khi gặp nước tiểu, giúp khử mùi khó chịu từ chất thải của mèo khi được dùng
trong các loại chậu, khay vệ sinh dành riêng cho mèo.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Cát vệ sinh

ít bụi Unicharm dành cho mèo chứa xơ

đậu - Milk scent

Nhà sản xuất: Jiang Su Wookaka

Pet Products Co., Ltd.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Ký bởi: CỤC HẢI QUAN
Cơ quan: Số 9 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Hà Nội
Thời gian ký: 13/10/2026 16:42:02 +07:00
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· Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Pea fiber 22%, Dolomite 48%, Corn
Starch 20%, Water 9.2%, Guar Gum 0.5%, Essence 0.1%, Preservative (Sodium

Dehydroacetate) 0.2%

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Đổ vào chậu, khay vệ sinh cho mèo với

độ ngập khuyến nghị tối thiều 6-8 cm. Dọn dẹp cát vón cục bằng cách xúc ra khỏi
khay.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: 3.2 kg/ gói
- Thông số kỹ thuật: Đường kính hạt 2.0 mm, Kích thước hạt 0.8-1.2 cm.

- Quy trình sản xuất: Nguyên liệu gồm cùng các thành phần hữu cơ (xơ đậu, tỉnh

bột ngô, guar gum, chất bảo quản, hương liệu) và bột khoáng Dolomite được cân

định lượng và phối trộn đồng đều với nước. Hỗn hợp sau trộn được chuyển qua
hệ thống máy đùn để hình thành các viên nang dạng trụ tròn và sau đó được sàng

lọc các hạt để đường kính tiêu chuần là 2.0mm. Các viên cát sau đó được sấy khô

để hạ độ ẩm về mức tiêu chuẩn, làm nguội, sàng lọc loại bỏ bụi mịn trước khi
đóng gói thành phẩm.

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để thấm và giữ nước tiểu của mèo: vón cục khi
gặp nước tiểu mèo, giữ nước tiểu bên trong cục cát để ngăn mùi thoát ra.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định
trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Cát vệ sinh ít bụi Unicharm dành cho mèo chứa xơ đậu/
Unicharm less dust cat litter with pea fiber.

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Pea fiber 22%, Dolomite 48%, Corn

Starch 20%, Water 9.2%, Guar Gum 0.5%, Essence 0.1%, Preservative

(Sodium Dehydroacetate) 0.2%

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Đổ vào chậu, khay vệ sinh cho mèo với

độ ngập khuyến nghị tối thiều 6-8 cm. Dọn dẹp cát vón cục bằng cách xúc ra
khỏi khay.

Hàm lượng tính trên trọng lượng: 3.2 kg/ gói

Thông số kỹ thuật: Đường kính hạt 2.0 mm, Kích thước hạt 0.8-1.2 cm.

Quy trình sản xuất: Nguyên liệu gồm cùng các thành phần hữu cơ (xơ đậu,

tinh bột ngô, guar gum, chất bảo quản, hương liệu) và bột khoáng Dolomite

được cân định lượng và phối trộn đồng đều với nước. Hỗn hợp sau trộn được

chuyển qua hệ thống máy đùn để hình thành các viên nang dạng trụ tròn và sau

đó được sàng lọc các hạt để đường kính tiêu chuần là 2.0mm. Các viên cát sau

đó được sấy khô để hạ độ ẩm về mức tiêu chuẩn, làm nguội, sàng lọc loại bỏ
bụi mịn trước khi đóng gói thành phẩm.

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để thấm và giữ nước tiểu của mèo: vón cục

khi gặp nước tiểu mèo, giữ nước tiểu bên trong cục cát để ngăn mùi thoát ra.

Cát vệ sinh ít bụi Unicharm dành cho |  Nhà sản xuất: Langfang Jinbiao Glass
mèo chứa xơ đậu - Milk scent. Co.Ltd.
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thuộc nhóm 68.15 “Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác
(kể cả xơ carbon, các sản phẩm bằng xơ carbon và các sản phẩm làm bằng thạn

bùn), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác ”, phân nhóm “- Các loại sản phảm

khác ”, mã số 6815.91.00 “- - Có chứa magiezit, magiê oxit ở dang periclase,
dolomit kê cả ở dạng dolime, hoặc cromit” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.
Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Diana Unicharm

biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Công ty cổ phần Diana Unicharm

(Đ/c: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường

Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Tp. Hà
Nói):

- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/cáo);
- Các Chỉ cục Hải quan khu vực

(để thực hiện);

- Chỉ cục Kiểm định hải quan;

- Cổng thông tin điện tử Hải quan

(Văn phòng);
- Lưu: VT, NVTHQ - Vân (3b).

TL.CỤC TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUÉ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN

CỤC HBUi Tuấn Hải
ALQUAN


